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[bookmark: _Hlk215646356]          Thực hiện trong 4 tuần từ tuần 17 đến tuần 20: Từ ngày 05/01 đến 30/01/ 2026.
         - Động vật nuôi trong gia đình có 2 chân (từ ngày 05 – 09/01/2026) (1 tuần)
         - Động vật nuôi trong gia đình có 4 chân (từ ngày 12 – 16/01/2026) (1 tuần)
         - Động vật sống dưới nước (từ ngày 19 – 23/01/2026 (1 tuần)
         - Động vật sống trong rừng (từ ngày 26 – 30/01/2026) (1 tuần)

                                        Cô Bùi Thị Loan soạn và dạy lớp MG bé C
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
          Thực hiện trong 4 tuần từ tuần 17 đến tuần 20: Từ ngày 05/01 đến 30/01/ 2026.
	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 7. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:
- Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học

	- Biết ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người
- Nhận biết trang phục theo thời tiết
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm
	- MLMN: Nhắc nhở trẻ và phụ huynh mặc ấm đi tất cho trẻ về mùa đông
- Lồng ghép các tiết học

	MT 14. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động:  Đập bóng xuống sàn và bắt bóng.
	 Đập bóng xuống sàn và bắt bóng.
	* HĐ học:
- Đập bóng xuống sàn và bắt bóng.

	MT 15. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài vận động:
: Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm)

	- Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm)
	* HĐ học:
- Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm)

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 22. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật. 

	KPKH:- Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis chủ đề: 1 số con vật sống trong gia đình (có 4 chân)
-Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
Chủ đề: Động vật sống trong rừng

	*HĐ học
KPKH:  - Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis chủ đề: 1 số con vật sống trong gia đình (có 4 chân)
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis chủ đề: Động vật sống trong rừng

	MT 23. Trẻ nhận ra được một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng quen thuộc khi được hỏi
	-Mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây quen thuộc với môi trường sống của chúng 

	* HĐNT: QS cây, con vật


	MT 32. Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: To hơn/nhỏ hơn, bằng nhau.
	- So sánh về độ lớn của 2 đối tượng và nói được từ: to hơn/nhỏ hơn, bằng nhau.
	*HĐhọc: 
Toán:
+ So sánh về độ lớn của 2 đối tượng và nói được từ: To hơn, nhỏ hơn.

	MT 33. Trẻ nhận dạng và gọi tên các hình: tam giác, hình chữ nhật.
	- Dạy trẻ nhận biết: hình tam giác - Hình chữ nhật

	*HĐhọc:
Toán:
+ Dạy trẻ nhận biết: Hình tam giác - Hình chữ nhật

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 49. Trẻ biết đọc thuộc bài thơ.
	Thơ:
- Đàn gà con
- Rong và cá.
	*HĐ học: 
- Thơ:
+ Đàn gà con
+ Rong và cá.

	MT50. Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Truyện: 
- Cáo thỏ và gà trống.
- Ba chú lợn nhỏ
	* HĐ học
Truyện: 
- Cáo thỏ và gà trống.
- Ba chú lợn nhỏ

	MT51. Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	Truyện:
- Cáo thỏ và gà trống
	*HĐ mọi lúc mọi nơi
- Tập cho trẻ đóng vai các nhân vật của câu chuyện: 
- Cáo thỏ và gà trống

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 60. Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...)

	- Tích cực tham gia vào các hoạt động của lớp khi được cô giáo phân công, giao nhiệm vụ (Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...)
	- Hoạt động góc:
- Hoạt động vệ sinh


	MT 69. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây
	  GDKNS: Chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong gia đình.
	- HĐ học: 
GDKNS: Chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong gia đình.

	                                           LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	MT 72. Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
	- Nghe các bài hát:
- Gà gáy le te
- Chú voi con ở Bản Đôn
	* HĐ học: 
Nghe hát
- Gà gáy le te.
- Chú voi con ở Bản Đôn

	MT 74. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc 

	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát:
- Cá vàng bơi
- Ai cũng yêu chú mèo.


	* HĐ học:   
Dạy hát: 
- Ai cũng yêu chú mèo
- Cá vàng bơi
* Mọi lúc mọi nơi
+ Dạy trẻ hát đúng giai điệu bài hát: Một con vịt, mèo con và cún con

	MT 75. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ)

	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc: 
- Một con vịt.
 BDVNCCĐ: Voi làm xiếc, Cá vàng bơi, một con vịt, Ai cũng yêu chú mèo.
- Thơ: Đàn gà con
- NH: Chú voi con ở Bản Đôn
- TCAN: Nhảy cha cha cha.
	* HĐ học:
  VĐTN 2
              4:  Một con vịt
+ Biểu diễn VNCCĐ:
- Voi làm xiếc, Cá vàng bơi, một con vịt, Ai cũng yêu chú mèo.
- Thơ: Đàn gà con
- NH: Chú voi con ở Bản Đôn
- TCAN: Nhảy cha cha cha.

	MT 77. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản

	- Vẽ tô màu con gà con 
- Tô màu con hươu cao cổ 
- Vẽ theo ý thích.
	* HĐ học:
- Vẽ tô màu con gà con 
(Mẫu)
- Tô màu con hươu cao cổ (ĐT)
- Vẽ theo ý thích.

	MT 78. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	- Cắt dán con cá

	* HĐ học
- Cắt dán con cá. (Mẫu)
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KH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐV NUÔI TRONG GIA ĐÌNH CÓ 2 CHÂN (1 tuần)
                        Thời gian thực hiện: từ ngày: 05 - 09/01/2026
	HĐ
  Thứ
	
Thứ 2  
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	 - Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
 - Chơi: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
 - Thể dục sáng: Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  
                           Thứ 2,4,6 tập theo nhạc với bài “Tiếng chú gà trống gọi”

	Hoạt động học
	PTTC
PTVĐ
Đề tài:
VĐCB: Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm)
TCVĐ: Gà trong vườn rau
	PTNN
Thơ:
Đề tài: 
Đàn gà con

	PTTC -KNXH
GDKNS:
Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong 
gia đình

	PTTM
Tạo hình
Đề tài:
Vẽ tô màu con gà con (Mẫu)
	PTTM
Âm nhạc:
Đề tài:
VĐTN 2/4: Một con vịt (TT)
- Nghe hát: Gà gáy le te (KH)

	Địa điểm tổ chức
	Tại Sân vận động
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học

	
Chơi hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai:  Nấu ăn, bán hàng.
- Góc xây dựng - Lắp ghép: Xây dựng trại chăn nuôi.
- Góc khoa học và toán: Tìm hiểu về con vật sống trong gia đình có 2 chân, chơi tạo nhóm, chơi chọn màu... Đếm đến 4 và gắn số tương ứng, chọn và phân loại động vật (có 2 chân). Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện chủ đề..T/C DG: Cắp cua.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn, cắt dán, xé dán về các con vật sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

	Chơi
ngoài trời
	* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết, qs con gà, con vịt, qs cây hoa sống đời.
* HĐTT: Tham quan vườn hoa.
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa, gà trong vườn rau, Mèo và chim sẻ....
* CTD: Cô bao quát trẻ chơi.

	Ăn ngủ
	- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn.
- Biết cất bát thìa đồ dùng đúng nơi quy định 
- Biết trước khi ngủ nằm ngay ngắn và im lặng.

	Hoạt động chiều
	- LQBM: Thơ. Đàn gà con
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh, trả trẻ
	- Ôn bài buổi sáng Thơ: Đàn gà con
-  Chơi tự do 
- VS, TT
	SHCM

	-Thực hiện vở chủ đề Trang
18
- Chơi tự do ở các góc
 VS, TT
	- Vệ sinh nhóm lớp
- Vệ sinh tay mặt
- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ


KH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH (4 chân) (1Tuần)
                                   Thời gian thực hiện từ ngày: 12 - 16/01/2026
	HĐ
         Thứ
	
Thứ 2 
	
Thứ 3

	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	 - Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
 - Chơi: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
 - Thể dục sáng: Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  
                           Thứ 2,4,6 tập theo nhạc với bài “Tiếng chú gà trống gọi”

	Hoạt động học
	Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
Chủ đề: 1 số ĐV sống trong gia đình (có 4 chân)
	PTTM
Tạo hình
Đề tài:
Vẽ theo ý thích

	PTNT
LQVT
Đề tài: 
Dạy trẻ nhận biết hình tam giác - hình chữ nhật

	PTNN:
Truyện:
Đề tài: Ba chú lợn nhỏ

	PTTM:
 Âm nhạc
Đề tài:
DH: Ai cũng yêu chú mèo (TT)
TCÂN: Ai nhanh nhất

	Địa điểm tổ chức
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học

	
Chơi hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ.
- Góc xây dựng- lắp ghép: - Xây trang trại chăn nuôi 
- Góc khoa học - toán: - Chơi lô tô, xem tranh ảnh về con vật, làm album, cho trẻ so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5, tách gộp...
- Góc âm nhạc- tạo hình: - Vẽ, tô màu các con vật sống trong gia đình.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, con vật

	Chơi
ngoài trời
	* HĐCMĐ: Qs con mèo, cây hoa giấy, cây xoài, con chó bông.
* HĐTT: Tổ chức thi nhảy bì.
* Trò chơi vận động: Kéo co, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê, cáo và thỏ..
* Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Ăn ngủ
	- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn (không nói chuyện không nhai nhồm nhoàm không ngậm khi ăn…)
- Biết cất bát thìa đồ dùng đúng nơi quy định 
- Biết trước khi ngủ nằm ngay ngắn và im lặng.

	Hoạt động chiều
	- Làm quen trò chơi mới: TC: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh, TT
	- LQBM: Ai cũng yêu chú mèo
- Chơi tự chọn ở các góc.
-VS, trả trẻ
	- Thực hiện vở khám phá chủ đề (trang 20,21).
- Chơi các góc
-VS, trả trẻ 
	- Thực hiện vở khám phá chủ đề (trang 22,23).
- Chơi các góc
-VS, trả trẻ
	- Vệ sinh nhóm lớp
- Vệ sinh tay mặt
- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC (1 Tuần)
Thời gian thực hiện từ ngày: 19 - 23/01/2026
	HĐ
         Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5
	Thứ 6


	 - Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thể dục sáng: Thứ 2,3,5 tập theo nhịp hô
                         Thứ 4,6 tập theo nhạc với bài “ Tiếng chú gà trống gọi”

	Hoạt động học 
	PTNT
KPKH:
Đề tài:
Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.
	PTNT
LQVT:
Đề tài:
So sánh về độ lớn của 2 đối tượng và nói được từ to hơn, nhỏ hơn.
	PTNN
Thơ:
Đề tài:
Rong và cá

	PTTM
Tạo hình:
Đề tài:
Cắt dán con cá (mẫu)
	PTTM
Âm nhạc
Đề tài:
DH: Cá vàng bơi (TT)
TCÂN: Tay ai nhanh, tay ai khéo.

	Địa điểm tổ chức
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học

	Chơi
hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai: Nấu ăn, Cửa hàng bán thức ăn con giống.
- Góc xây dựng - LG: Xây dựng ao nuôi cá. Lắp ghép đường đi, 
- Góc khoa học và toán: Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo, T/C DG: Cắp cua
- Góc âm nhạc- tạo hình: Vẽ, tô màu về các con vật sống dưới nước.... Hát múa các bài trong chủ đề.

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ:  Qs thời tiết. Quan sát con cá, QS cây hoa, Qs con cua.
- HĐTT: Trò chơi cướp cờ, ném vòng cổ chai.
- Trò chơi vận động:   Mèo đuổi chuột, gieo hat, Gà trong vườn rau...
- Chơi tự do: Cô bao quat trẻ chơi an toàn.

	Ăn ngủ
	  Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn
- Biết cất bát thìa đồ dùng đúng nơi quy định 
- Trẻ được ngủ ngon giấc có đủ chăn gối đảm bảo ấm áp cho trẻ ngủ

	Hoạt động chiều
	- LQ trò chơi mới:
Cây nào lá ấy
- Chơi theo ý thích.
-Vệ sinh trả trẻ
	-  Thực hiện vở chủ đề: trang 24, 25
- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh trả trẻ
	SHCM
	- Thực hiện vở chủ đề: trang 30, 31
- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh trả trẻ
	- Vệ sinh nhóm lớp 
Vệ sinh tay mặt
- Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ                                        





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG (1 TUẦN)
Thời gian thực hiện từ ngày: 26 - 30/01/2026
	HĐ
         Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5
	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Chơi: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thể dục sáng: Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  
                          Thứ 2,4,6 tập theo nhạc với bài “Tiếng chú gà trống gọi”

	Hoạt động học 
	Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
Chủ đề: Động vật sống trong rừng
	PTTC
PTVĐ
Đề tài:
VĐCB: Đập bóng xuống sàn và bắt bóng  
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	PTTM
Tạo hình
Đề tài:
Tô màu con hươu cao cổ (M)
	PTNN
Truyện:
Đề tài:
Cáo, thỏ và gà trống

	PTTM : Âm nhạc
Đề tài: BDVN
- Voi làm xiếc, Cá vàng bơi, một con vịt, Ai cũng yêu chú mèo.
- Thơ: Đàn gà con
[bookmark: _GoBack]- NH: Chú voi con ở Bản Đôn
- TCAN: Nhảy cha cha cha

	Địa điểm tổ chức
	Tại lớp học
	Tại sân vận động
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học

	Chơi
hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai: Nấu ăn, bán thức ăn chăn nuôi, bán các con vật. 
- Góc xây dựng - LG:    Xây dựng lắp ghép Vườn bách thú.
- Góc khoa học và toán: Ghép hình con vật, Chơi chọn màu,... TCDG: Cắp cua.
- Góc âm nhạc - tạo hình:  Vẽ, tô màu, nặn, cắt dọn, xé dán về các con vật sống trong rừng...hát múa các bài trong chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau.

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát cây xoài, Cây hoa, Quan sát cây nhãn. Trải nghiệm vật chìm nổi…. 
- HĐTT: Trò chơi cướp cờ, ném vòng cổ chai.
- Trò chơi vận động: Cáo và thỏ, Mèo và chim sẻ, mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với nguyên vật liệu và các đồ chơi ngoài trời.

	Ăn ngủ
	 - Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn 
- Biết cất bát thìa đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Trẻ được ngủ ngon giấc có đủ chăn gối đảm bảo ấm áp cho trẻ ngủ.

	Hoạt động chiều
	- LQ trò chơi mới:
Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
- VS, TT
	-  Thực hiện vở chủ đề: trang 33
- Chơi theo ý thích
- VS trả trẻ
	- LQBM:  Truyện:
Cáo, thỏ và gà trống
- Chơi theo ý thích
- VS trả trẻ
	-  Thực hiện vở chủ đề: trang 38
- Chơi theo ý thích
- VS trả trẻ
	- Vệ sinh nhóm lớp
- VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ

























































CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc xây dựng lắp ghép: Xây dựng lắp ghép vườn bách thú .
  Lắp ghép các kiểu chuồng
- Góc khoa học và toán :  Chọn số lượng cho tôi. Đưa tôi về đúng nơi ở. bé giúp con vật tìm hình, xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo theo rối, tranh về chủ đề..Tách gộp trong phạm vi 3.
- Góc âm nhạc- tạo hình : Vẽ, tô màu, nặn, cắt dán, xé dán về  các con vật sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề.
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Vệ sinh trường lớp, vệ sinh tay mặt, nêu gương cuối tuần.

1. Vệ sinh cuối tuần.
Tiến hành:  - Cô làm vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp học sạch sẽ, giặt khăn lau giá góc, cây xanh, cây cảnh...
2. Vệ sinh tay mặt.
- Cô cho trẻ xếp thành hàng theo tổ.
- Cô lau mặt, rửa tay cho từng trẻ sạch sẽ.             
3. Nêu gương cuối tuần :
 - Tiến hành : 
 Cô hát cho trẻ nghe bài hát bài hát “ Hoa bé ngoan”
 Cho trẻ nhận xét về mình, về bạn đã ngoan chưa, bạn còn khóc nhè.
 Cô nhận xét trẻ.
  Bình cờ bé ngoan.
Cô phát bé ngoan cho trẻ.
 Động viên khuyến khích trẻ chưa được nhận bé ngoan
* Trả trẻ.                                   
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
     
*Ở giờ BDVN trẻ thực hiện tốt và biểu diễn rất tự tin như Q.Anh, Nhiên, Nhân, Hưng.
*BP: Cô khen trẻ trước lớp để động viên trẻ.
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TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG 
     LỚP MẪU GIÁO BÉ C                             PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ. LỚP: 3 TUỔI C
                   CHỦ ĐỀ:THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT.
    Thời gian theo dõi, đánh giá: Từ ngày 10/ 02/ 2025 đến hết ngày 14/03/2025
	T
T
	Họ tên trẻ
	MT
3
	MT 7
	MT
14
	MT 22
	MT 23
	MT 32
	MT
33
	MT 40
	MT 49
	MT 50
	MT 51
	MT 60
	MT 69
	MT 72
	MT 74
	MT 75
	MT
77
	MT
78

	
	
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)
	Đ
(+)
CĐ
(-)

	1
	Bùi Hoàng Thương
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	2
	Bùi Duy Khoa
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Bùi Minh Trí
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Trương Thành Phát
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Bùi Gia Bảo
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	6
	Bùi Thiên Ân
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Bùi Bảo Trân
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Hoàng Mạnh Dũng
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Bùi Lưu V.Hưng
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	10
	Trần Thu Trang
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	+

	11
	Bùi Phương Trinh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	12
	Bùi Thị Quỳnh Anh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Vũ Đức Phát
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	14
	Nguyễn Phú Trọng
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Hoàng Thị K.Đan
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16
	Tăng Minh Tuấn
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	17
	Bùi Thanh Ngân
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	18
	Bùi Đức Thịnh
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	Nguyễn Đăng Khôi
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	20
	Trương Đăng Khoa
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+

	21
	Nguyễn Gia Hưng
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	22
	Bùi Thị An Nhiên
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+

	23
	Bùi Ngô Thanh Tú
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	24
	Bùi Thiện Nhân
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	25
	Tăng Nhật Minh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Hoàng Minh Hữu
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Tổng hợp
	26
	24
	25
	24
	24
	25
	23
	24
	23
	23
	26
	25
	24
	24
	24
	25
	24
	23

	
	Tỉ lệ %

	100%
	92%
	96%
	92%
	92%
	96%
	88%
	92%
	88%
	88%
	100%
	96%
	92%
	92%
	92%
	96%
	92%
	88%


                      Giáo viên	  P.  Hiệu Trưởng
                           



             Phan Thị Quỳnh                                                                                                                        Đặng Hồng Sơn
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG
LỚP MẪU GIÁO BÉ C
PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ LỚP 3 TUỔI C
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT.
Thời gian theo dõi, đánh giá: Từ ngày 10/02/ 2025 đến ngày 14/03/2025
	TT
	Nội dung mục tiêu
	Tổng số trẻ
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Số trẻ đạt
	Số trẻ chưa đạt
	

	1
	MT 3. Trẻ biết được ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau: (Cụ thể về cân nặng, chiều cao phát triển bình thường của lứa tuổi)
- Trẻ trai: 
+ Cân nặng: 12,7 - 21,2 kg
+ Chiều cao: 94,9cm - 111,7cm
- Trẻ gái: 
+ Cân nặng: 12,3 - 21,5 kg
+ Chiều cao: 94,1cm - 111,3cm.
	26
	26
	0
	

	2
	MT 7. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:
- Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học
	26
	24
	2
	

	3
	MT 14. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: Ném trúng đích bằng một tay
	26
	25
	1
	

	4
	MT 22. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật. 
	26
	24
	2
	

	5
	MT 23. Trẻ nhận ra được một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng quen thuộc khi được hỏi
	26
	24
	2
	

	6
	MT 32. Trẻ biết so sánh  hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: To hơn/nhỏ hơn; bằng nhau
	26
	25
	1
	

	7
	MT 33. Trẻ nhận dạng và gọi tên  các hình: Tròn, tam giác.
	26
	23
	3
	

	8
	MT 40. Trẻ biết kể tên một số lễ hội :Ngày 8/3.
	26
	24
	2
	

	9
	MT 49. Trẻ biết đọc thuộc bài thơ.
	26
	23
	3
	

	10
	MT50. Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	26
	23
	3
	

	11
	MT51. Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	26
	26
	0
	

	12
	MT 60. Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...)
	26
	25
	1
	

	13
	MT 69. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây
	26
	24
	2
	

	14
	MT 72. Trẻ chú ý nghe, thích  được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
	26
	24
	2
	

	15
	MT 74. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc 
	26
	24
	2
	

	16
	MT 75. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ)
	26
	25
	1
	

	17
	MT 77. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản
	26
	24
	2
	

	18
	MT 78. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	26
	23
	3
	

	
	                   Tổng đạt
	468
	436
	32
	

	
	Tỷ lệ
	100%
	94%
	6%
	


           Giáo viên                                                                                       P. Hiệu trưởng



      Phan Thị Quỳnh                                                                               Đặng Hồng Sơn

	
	













































